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A. Lý thuyết 

I. Phân môn Lịch sử 

1. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

- Các cuộc kháng chiến tiêu biểu: tên, thời gian, người lãnh đạo… 

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. 

2. Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407) 

- Sự thành lập nhà Hồ. 

- Nội dung và tác động của những cải cách của Hồ Quý Ly. 

- Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ. 

3. Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) 

- Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn. 

- Đánh giá vai trò của một số nhân vật tiêu biểu. 

II. Phân môn Địa lí 

1. Châu Mĩ 

- Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác bền vững ở Bắc Mỹ. 

- Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ. 

- Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn. 

2. Châu Đại Dương 

- Vị trí địa lí, phạm vi, đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương. 

- Dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Ô-xtrây-li-a. 

- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a. 

B. CÂU HỎI MINH HỌA 

I. Phân môn Lịch sử 

Câu 1: Hãy lập và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về ba lần kháng chiến chống quân 

xâm lược Mông – Nguyên. 

Cuôc̣ kháng chiến Kế hoac̣h kháng 

chiến của nhà Trần 

Những chiến thắng 

tiêu biểu 

Kết quả 

Câu 2: Lâp̣ bảng thống kê hoăc̣ (sơ đồ tư duy) về nôị dung chủ yếu trong cải cách của 

Hồ Quý Ly. Từ đó hãy chỉ ra những măṭ tích cưc̣ và haṇ chế trong những cải cách đó. 

Câu 3: Từ sư ̣thất baị của cuôc̣ kháng chiến chống Minh của nhà Hồ đã để laị bài hoc̣ gì 

cho công cuôc̣ đấu tranh chống ngoaị xâm, bảo vê ̣Tổ quốc. 

Câu 4: Hãy lâp̣ bảng hê ̣ thống những sư ̣kiêṇ tiêu biểu của cuôc̣ khởi nghiã Lam Sơn 

(thời gian, sư ̣kiêṇ tiêu biểu, kết quả, ý nghiã). 



Câu 5: Hãy đánh giá vai trò của các vi ̣ anh hùng dân tôc̣ như : Lê Lơị, Nguyêñ Trãi trong 

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

II. Phân môn Địa lí 

1. Trắc nghiệm 

Câu: 1, 6, 7 (SBT Tr 48, 49, 50) 

Câu: 1 (SBT tr 51) 

Câu: 1, 2, 3, 4 ( SBT tr 53, 54, 55, 56) 

2. Tự luận 

Câu 1: Trình bày đặc điểm khí hậu và cảnh quan Trung và Nam Mỹ? 

Câu 2: Nêu hiểu biết của em về dân cư, xã hội của khu vực Trung và Nam Mỹ. 

Câu 3: Nguyên nhân làm suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn. Để bảo vệ rừng A-ma-dôn 

cần có những giải pháp gì? 

Câu 4: Nêu vị trí địa lí và đặc điểm các khu vực địa hình trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Kể tên 

các loại khoáng sản ở các khu vực địa hình. 

Câu 5: Hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 

Ô-xtrây-li-a ? 

Câu 6: Hãy trình bày một số nét độc đáo về lịch sử và văn hoá của Ô-xtrây-li-a. 
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